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	Tên QCVN
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo
	Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, giao nhận, bảo quản và công tác quản lý đối với gạo dự trữ quốc gia.


	Để thống nhất với tên gọi trong hệ thống QCVN đối với hàng dự trữ quốc gia hiện hành.
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	Khoản 1.1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển, kiểm tra, giao nhận (mua, bán), bảo quản và công tác quản lý đối với gạo dự trữ nhà nước được bảo quản kín.


	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nhập, xuất, bảo quản và quản lý gạo dự trữ quốc gia.                                            


	Viết gọn lại cho phù hợp với hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành sau khi có Luật DTQG (muối ăn và thóc).
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	Khoản 1.2. Đối tượng áp dụng
	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý; giao nhận (mua, bán) và bảo quản gạo dự trữ nhà nước.                                            


	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý gạo dự trữ quốc gia
	Viết gọn lại cho phù hợp với hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành sau khi có Luật DTQG (muối ăn và thóc).
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	Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ
	Lô gạo bao gồm toàn bộ các bao gạo chất xếp thành một khối trong ngăn/ô kho bảo quản.
	 Lô gạo là lượng gạo xác định có cùng chất lượng bao gồm toàn bộ các bao gạo  được chất xếp thành một khối theo quy định trong ngăn/ô kho bảo quản
Đưa các khái niệm như phân loại hạt, kích thước hạt, tấm…về Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ
	Bổ sung làm rõ nghĩa thêm trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục Quy định kỹ thuật
	
	2.1.3 Yêu cầu vệ sinh đối với gạo trắng
- Dư lượng tối đa các loại thuốc bảo vệ thực vật cho phép có trong gạo trắng: theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

- Giới hạn tối đa hàm lượng kim loại nặng cho phép có trong gạo trắng: theo quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ Y tế ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.


	Bổ sung yêu cầu vệ sinh đối với gạo trắng căn cứ quy định tại khoản 4.3. mục 4. TCVN 5644: 2008 Gạo trắng – Yêu cầu kỹ thuật và các quy định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
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	Mục 2. Quy định kỹ thuật
	2.2. Yêu cầu về nhà kho

- Là loại kho kín; có tường bao; mái che chống nắng, mưa, gió, bão.

- Nền kho cao ráo, mặt nền kho phẳng nhẵn, chịu tải trọng tối thiểu 3 tấn/m2; tường và nền kho không bị ngưng tụ ẩm.

- Không bị thấm dột, đảm bảo thoáng, mát đồng thời có thể chủ động hạn chế được ảnh hưởng bất lợi của môi trường (nhiệt độ xuống thấp đột ngột, gió lạnh lùa vào kho và ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào trong kho).

- Đảm bảo ngăn ngừa động vật gây hại và côn trùng, vi sinh vật hại lây nhiễm.


	Chuyển nội dung về Mục 5. Quy định về quản lý và chỉnh sửa nội dung như sau:
- Kho bảo quản gạo dự trữ phải là loại kho kiên cố đảm bảo ngăn được tác động trực tiếp của các yếu tố thời tiết đến khối hạt với các loại hình kho, cụ thể: Kho cuốn, kho A1, kho Tiệp, kho cải tiến và kho nhà bằng.
- Tường và nền kho không bị thấm, ẩm ướt, đọng sương trong mùa mưa ẩm, mặt nền kho đảm bảo phẳng, nhẵn.

- Hệ thống cửa kho phản đảm bảo độ kín và ngăn ngừa được sinh vật gây hại xâm nhập, thoáng khí, thuận tiện khi thông gió tự nhiên.

- Kho chứa gạo phải thường xuyên sạch, trong kho không có mùi lạ; xung quanh kho phải quang đãng, đảm bảo thoát nước tốt, cách ly các nguồn nhiễm bẩn, hóa chất.
	- Sắp xếp lại nội dung theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC.
- Chỉnh sửa lại nội dung cho rõ trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	2.3. Bao bì đóng gói

	Chuyển nội dung về Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC
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	2.4. Vật tư, thiết bị, dụng cụ 

	Chuyển nội dung về Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản

	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC
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	2.4.1. Túi PVC
Túi bọc kín lô gạo được gia công từ màng PVC bao gồm tấm phủ (bao gồm mặt trên và bốn mặt xung quanh lô gạo) và tấm sàn. Màng PVC có độ dày (0,5 ± 0,03) mm; đảm bảo trong suốt, không có lỗi kỹ thuật. Các tấm màng PVC được gắn kết với nhau (bằng keo dán PVC hoặc nhiệt) đảm bảo độ kín trong quá trình bảo quản.


	4.3.1. Túi PVC
Túi bọc kín lô gạo được gia công từ màng PVC (Polyvinylclorua) bao gồm tấm phủ (bao gồm mặt trên và bốn mặt xung quanh lô gạo) và tấm sàn. Màng PVC có độ dày (0,5 ± 0,03) mm; đảm bảo trong suốt, không có bọt khí, không có khuyết tật (phồng rộp, lẫn tạp chất, vết sọc, vết xước). Màng PVC được gắn kết với nhau bằng keo dán PVC hoặc bằng các thiết bị dán chuyên dụng theo kích thước của lô gạo, đảm bảo độ kín các đường dán trong quá trình gắn kết các tấm màng PVC với nhau.
	Quy định chi tiết, cụ thể hơn về yêu cầu kỹ thuật của túi PVC trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục 3. Phương pháp thử
	3.1. Lấy mẫu 

Mẫu được lấy để xác định các chỉ tiêu chất lượng gạo theo TCVN 5451: 2008 Ngũ cốc , đậu đỗ và sản phẩm nghiền - Lấy mẫu từ khối hàng tĩnh.
	3.1.1. Lấy mẫu

3.1.1.1. Lấy mẫu trong quá trình nhập kho: Mẫu được lấy để xác định các chỉ tiêu chất lượng gạo theo TCVN 9027: 2011 (ISO 24333: 2009) Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc - Lấy mẫu.

              3.1.1.2. Lấy mẫu trong quá trình bảo quản và xuất kho:

+ Đối với lô gạo có số lượng dưới từ 100 tấn đến 200 tấn.

Mẫu được lấy tại 4 mặt xung quanh của lô gạo. Mặt trước của lô gạo có chiều dài (4,5-6) m, lấy mẫu tại 2 điểm khác nhau đại diện cho phía trên, và phía giáp nền. Mặt bên của lô gạo có chiều dài (10-12)m, lấy mẫu tại 3 điểm phân bổ đều trên bề mặt xung quanh. Như vậy mỗi lô gạo sẽ lấy tối thiểu 10 điểm lấy mẫu (tại 1 điểm lấy 3÷4 vị trí bao khác nhau). Tại mỗi vị trí lấy mẫu sử dụng bút dạ đánh dấu nhằm phục vụ cho công tác lấy mẫu kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra bất thường theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
+ Đối với lô gạo có số lượng từ 200 tấn trở lên.

Mẫu được lấy tại 4 mặt xung quanh của lô gạo. Mặt trước của lô gạo có chiều dài  > 6m, lấy mẫu tại 3 điểm khác nhau đại diện cho phía trên, giữa và phía giáp nền. Mặt bên của lô gạo có chiều dài >12 m, lấy mẫu tại 4 điểm phân bổ đều trên bề mặt xung quanh.  Như vậy mỗi lô gạo sẽ lấy tối thiểu 14 điểm lấy mẫu (tại 1 điểm lấy 3÷4 vị trí bao khác nhau). Tại mỗi vị trí lấy mẫu sử dụng bút dạ đánh dấu nhằm phục vụ cho công tác lấy mẫu kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra bất thường theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
  
	Cập nhật phương pháp lấy mẫu theo TCVN mới ban hành và quy định phương pháp lấy mẫu trong quá trình bảo quản phục vụ cho công tác lấy mẫu kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra bất thường theo yêu cầu của cơ quan quản lý.
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	3.2.1. Phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng gạo 

Theo TCVN 1643: 2008 Gạo trắng - Phương pháp thử.

Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của hai lần xác định song song trên cùng một mẫu thử khi sự sai khác của chúng không vượt quá 1 % giá trị trung bình. Báo cáo kết quả chính xác đến một chữ số thập phân.


	3.2. Phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng của gạo 

- Xác định độ ẩm: Theo ISO 712: 2009 Creals and creal products - Determination ot moisture content - Routine reference (Ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc - Xác định độ ẩm - Phương pháp chuẩn) hoặc có thể sử dụng phương pháp xác định độ ẩm khác cho kết quả có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn.

- Phương pháp thử các chỉ tiêu chất lượng khác của gạo: Đánh giá cảm quan; xác định tạp chất và thóc lẫn; xác định mức xát; xác định tấm, hạt nguyên và kích thước hạt; xác định hạt vàng, hạt bạc phấn, hạt đỏ, hạt sọc đỏ, hạt xay xát dối, hạt hư hỏng, hạt xanh non, hạt gạo nếp theo TCVN 1643: 2008 Gạo trắng - Phương pháp thử.

Kết quả phép thử là trị số trung bình cộng của hai lần xác định song song trên cùng một mẫu thử khi sự sai khác của chúng không vượt quá 1 % giá trị trung bình. Báo cáo kết quả chính xác đến một chữ số thập phân.
	- Tách phương pháp xác định độ ẩm riêng ra trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	3.2.2. Thử độ kín của lô gạo

	Chuyển nội dung về Mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản

	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục 4. Thủ tục giao nhận và bảo quản
	4.1.1. Chuẩn bị kho


Trước khi kê xếp gạo vào trong kho phải tiến hành chuẩn bị kho theo các nội dung sau:


- Kho bảo quản gạo phải đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2.2.


- Diện tích trong kho, hiên kho và các vật tư dùng để kê lót kho chứa gạo (màng, palet, cầu đi...) được vệ sinh sạch và xử lý sát trùng trước khi nhập gạo.


- Trải tấm sàn và xếp palet (trong trường hợp nền kho ẩm thấp):  

                + Kiểm tra kỹ mặt nền và các mối dán của tấm sàn.

                + Trải phẳng tấm sàn theo vị trí lô gạo đã xác định. 

        + Palet được xếp chắc chắn lên tấm sàn cách đều các cạnh tấm sàn từ 25 cm đến 30 cm. Yêu cầu khi xếp, điều chỉnh palet phải nhẹ tay, không được rê, kéo làm xước, rách màng. Trong lúc chưa dán kín lô gạo, phần màng nền xung quanh palet cần cuộn lại tránh bị dẫm đạp và bụi bẩn.


	4.4.1. Chuẩn bị kho


- Cải tạo kho phù hợp, thuận tiện cho việc định hình lô hàng.


- Làm nhẵn nền kho.


- Hoàn thiện hệ thống chóng chim, chuột.


- Vệ sinh và sát trùng kho, các vật tư dùng để kê lót kho chứa gạo (màng, palet, cầu đi...).
            - Trải tấm sàn và xếp palet (trong trường hợp nền kho ẩm thấp):  

                + Kiểm tra kỹ mặt nền và các mối dán của tấm sàn.

                + Trải phẳng tấm sàn theo vị trí lô gạo đã xác định. 

        + Palet được xếp chắc chắn lên tấm sàn cách đều các cạnh tấm sàn từ 25 cm đến 30 cm. Yêu cầu khi xếp, điều chỉnh palet phải nhẹ tay, không được rê, kéo làm xước, rách màng. Trong lúc chưa dán kín lô gạo, phần màng nền xung quanh palet cần cuộn lại tránh bị dẫm đạp và bụi bẩn.


4.4.2. Kỹ thuật định hình gia công túi PVC bảo quản


- Túi bảo quản kín lô gạo được gia công từ màng PVC bao gồm tấm phủ và tấm sàn. Chiều dài và chiều rộng túi lớn hơn kích thước khối hạt 15 cm, chiều cao túi lớn hơn từ 20 cm đến 30 cm so với chiều cao khối hạt.


- Trải tấm sàn và xếp palet (trong trường hợp nền kho ẩm thấp):  

                + Kiểm tra kỹ mặt nền và các mối dán của tấm sàn.

                + Trải phẳng tấm sàn theo vị trí lô gạo đã xác định. 

      + Palet được xếp chắc chắn lên tấm sàn cách đều các cạnh tấm sàn từ 25 cm đến 30 cm. Yêu cầu khi xếp, điều chỉnh palet phải nhẹ tay, không được rê, kéo làm xước, rách màng. Trong lúc chưa dán kín lô gạo, phần màng nền xung quanh palet cần cuộn lại tránh bị dẫm đạp và bụi bẩn.

- Tấm phủ được gắn với tấm sàn làm kín lô gạo sau khi hoàn thành các thủ tục nhập đầy lô, được đánh dấu sẵn vị trí các điểm lấy mẫu gạo. 
	Sắp xếp lại nội dung cho phù hợp trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	4.1.2. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ
	Chuyển nội dung vào các điểm ở khoản 4.3 Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ
	Sắp xếp lại nội dung cho phù hợp.
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	4.2. Vận chuyển

	Chuyển nội dung lên khoản 4.1
	Sắp xếp lại nội dung cho phù hợp trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	4.3.1.1. Kiểm tra chất lượng gạo nhập kho
Gạo nhập kho dự trữ nhà nước phải đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng theo quy định tại khoản 2.1.


 Lô gạo chuyển đến nhập kho phải có kèm theo Giấy xác nhận đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng nhập kho theo quy định do tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cấp. Đơn vị nhận gạo trực tiếp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng gạo trước khi nhập kho và lập phiếu kiểm tra chất lượng gạo nhập kho (nội dung và hướng dẫn tại mẫu số C78 - HD ban hành theo Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước).

	Chuyển nội dung sang mục 5. Quy định về quản lý và bổ sung, chỉnh sửa lại như sau:
5.2.  Kiểm tra chất lượng gạo nhập kho và xuất kho


- Gạo nhập kho và xuất kho dự trữ nhà nước phải có chất lượng phù hợp với quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. Việc đánh giá chất lượng gạo khi nhập đầy kho đưa vào bảo quản và trước khi xuất kho do Đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức thực hiện. Trong trường hợp cần thiết có thể mời các tổ chức, đơn vị kiểm tra chất lượng lương thực có thẩm quyền tiến hành việc kiểm tra.

- Gạo chuyển đến nhập kho phải có kèm theo Giấy xác nhận đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng nhập kho theo quy định do tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cấp. Đơn vị nhận gạo trực tiếp kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng gạo trước khi nhập kho, đồng thời lấy một mẫu ngẫu nhiên của mỗi đơn vị cung cấp hàng để đưa đến cơ sở thực hiện kiểm nghiệm thực về an toàn thực phẩm được chỉ định để kiểm nghiệm chỉ tiêu vệ sinh đối với gạo. Lô gạo có các chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn mới nhập kho; lô hàng có các chỉ tiêu chất lượng không đạt tiêu chuẩn không nhập kho.


	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.



	16
	
	4.3.2. Lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng 

Ngay sau khi lô gạo nhập đủ khối lượng quy định, đơn vị tổ chức lấy mẫu kiểm tra lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng theo thủ tục nhập đầy lô (nội dung và hướng dẫn tại mẫu số C86 - HD ban hành theo Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước).

Phiếu kiểm nghiệm chất lượng lô được lập thành 04 bản có đầy đủ chữ ký của người kiểm nghiệm, Trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản và Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực theo quy định, trong đó:

- 01 bản lưu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, 

- 03 bản để tại Chi cục Dự trữ Nhà nước (01 bản đính kèm biên bản nhập đầy kho thủ kho lưu hồ sơ tại ngăn (lô) kho; 01 bản do kỹ thuật viên Chi cục Dự trữ Nhà nước lưu theo dõi; 01 bản giao cho bộ phận kế toán Chi cục Dự trữ Nhà nước).

Thời gian bảo quản được tính từ lúc lô gạo nhập đầy (theo biên bản nhập đầy kho).
	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý và chỉnh sửa lại như sau: 
5.3. Thủ tục nhập gạo

- Kỹ thuật viên lập phiếu kiểm tra chất lượng cho lô hàng có các chỉ tiêu chất lượng đạt tiêu chuẩn lập kho (nội dung phiếu kiểm tra theo quy định). Thủ kho căn cứ phiếu kiểm tra thực hiện cân nhập.

- Ngay sau khi lô gạo nhập đủ khối lượng quy định, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia tổ chức lấy mẫu kiểm tra lập phiếu kiểm nghiệm chất lượng theo thủ tục nhập đầy lô (nội dung phiếu kiểm nghiệm chất lượng theo quy định) và chịu trách nhiệm về kết quả ghi trên phiếu kiểm nghiệm theo quy định của pháp luật.

Phiếu kiểm nghiệm chất lượng lô được lập thành 04 bản theo quy định, trong đó:

- 01 bản lưu tại Đơn vị dự trữ quốc gia;

- 03 bản để tại Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc (01 bản đính kèm biên bản nhập đầy kho thủ kho lưu hồ sơ tại lô kho; 01 bản do kỹ thuật viên Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc lưu theo dõi; 01 bản giao cho bộ phận kế toán Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc).

Thời gian bảo quản được tính từ lúc lô gạo nhập đầy (theo biên bản nhập đầy kho).


	- Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
- Sửa đổi tên gọi của các tổ chức dự trữ theo Luật Dự trữ Quốc gia.
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	4.3.3. Lập biên bản nhập đầy kho

Mỗi lô gạo sau khi kết thúc nhập, chuẩn bị đưa vào bảo quản phải lập biên bản nhập đầy kho (nội dung và hướng dẫn tại mẫu số C76 - HD ban hành theo Thông tư số 213/2009/TT-BTC ngày 10/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước).

 Biên bản nhập đầy kho được lập thành 04 bản có đầy đủ chữ ký của thủ kho bảo quản, tổ trưởng vùng kho, kỹ thuật kiểm nghiệm Chi cục Dự trữ Nhà nước, phụ trách kế toán Chi cục Dự trữ Nhà nước và Lãnh đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước theo quy định, trong đó:

- 01 bản lưu tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, 

- 03 bản để tại Chi cục Dự trữ Nhà nước (01 bản thủ kho lưu hồ sơ tại ngăn (lô) kho; 01 bản do kỹ thuật viên Chi cục Dự trữ Nhà nước lưu; 01 bản giao cho bộ phận kế toán Chi cục Dự trữ Nhà nước).
	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý và chỉnh sửa lại như sau: 
5.4. Lập biên bản nhập đầy kho

Mỗi lô gạo sau khi kết thúc nhập, chuẩn bị đưa vào bảo quản phải lập biên bản nhập đầy kho theo quy định của pháp luật.

 Biên bản nhập đầy kho được lập thành 04 bản có đầy đủ chữ ký của thủ kho bảo quản, trưởng kho, kỹ thuật viên kiểm nghiệm, kế toán Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc, Lãnh đạo Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc theo quy định, trong đó:

- 01 bản gửi Đơn vị dự trữ quốc gia (Phòng Kỹ thuật bảo quản); 

- 03 bản để tại Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc (01 bản thủ kho lưu hồ sơ tại ngăn kho; 01 bản do kỹ thuật viên Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc lưu; 01 bản giao cho bộ phận kế toán Đơn vị dự trữ quốc gia trực thuộc).
	- Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

- Sửa đổi tên gọi của các tổ chức dự trữ theo Luật Dự trữ Quốc gia.
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	4.6.3. Thẻ lô hàng
	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý 
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC
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	4.7. Quy trình xuất kho
4.7.1. Khi có lệnh xuất hàng, thủ kho phải chuẩn bị đủ sổ sách, hồ sơ, chứng từ của lô hàng.

4.7.2. Tổ chức lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, báo cáo thực trạng lô hàng với thủ trưởng đơn vị.

4.7.3. Xuất hàng theo nguyên tắc: Trong một lô xuất theo từng hàng bao từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, xuất gọn từng lô hàng. Trường hợp lô gạo buộc phải xuất thành nhiều đợt phải có phương án bảo quản phù hợp, chỉ mở tấm phủ để lô gạo thông thoáng trước khi xuất kho 2 h.

4.7.4. Khi xuất hàng xong phải hoàn chỉnh các thủ tục, chứng từ giao nhận theo đúng quy định.



	Tách nội dung thành 2 phần: 
 - Quy trình xuất kho: Những nội dung kỹ thuật: 

4.6. Quy trình xuất kho


- Mở van khóa khí để cân bằng áp suất khí trong và ngoài lô gạo


- Cắt tấm màng PVC: Cắt xung quanh chân sát với tấm sàn lô hàng (cắt theo đường dán)


- Xuất gạo theo nguyên tắc: Trong một lô xuất theo từng hàng bao từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, xuất gọn từng lô hàng. Trường hợp lô gạo buộc phải xuất thành nhiều đợt phải có phương án bảo quản phù hợp, chỉ mở tấm phủ để lô gạo thông thoáng trước khi xuất kho 2 h.
 -Thủ tục xuất kho: Những nội dung quản lý - chuyển về mục 5. Quy định về quản lý
5.7. Thủ tục xuất kho
5.7.1. Khi có lệnh xuất hàng, thủ kho phải chuẩn bị đủ sổ sách, hồ sơ, chứng từ của lô hàng.

5.7.2. Tổ chức lấy mẫu, kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, báo cáo thực trạng lô hàng với thủ trưởng đơn vị.

5.7.3. Khi xuất hàng xong phải hoàn chỉnh các thủ tục, chứng từ giao nhận theo đúng quy định. Sau khi xuất hết gạo thu gọn các vật liệu kê lót, dụng cụ, quét kho sạch sẽ.

	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	4.8. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi hàng hóa 


	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý 
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục 5. Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động
	5.1. Phòng chống cháy nổ

Lập phương án phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ theo Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ và Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.


	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý và chỉnh sửa lại như sau: 
5.9. Phòng chống cháy nổ

Lập phương án phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy và lực lượng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Trang bị, tổ chức công tác phòng chống cháy nổ theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.
	- Sắp xếp lại nội dung theo quy định của Thông tư số 182/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng DTQG. 

- Chỉnh sửa lại nội dung theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
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	5.2. An toàn lao động


	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý 
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục 6.  Quy định về quản lý 


	6.2. Thời gian lưu kho
	Chuyển nội dung về mục 5. Quy định về quản lý
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.



	
	
	6.3. Quy định về báo cáo chất lượng gạo


	Chuyển nội dung về mục 4. Quy định về giao nhận và bảo quản.
	Theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC, trên cơ sở tham khảo QCVN 14: 2014/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.
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	Mục 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc giao nhận và bảo quản gạo theo đúng quy định tại mục 4 của Quy chuẩn này. 
	Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giao nhận và bảo quản gạo theo đúng quy định tại mục 4 và mục 5 của Quy chuẩn này.
	Sửa đổi tên gọi của các tổ chức dự trữ theo Luật Dự trữ Quốc gia.



                                                                                                                                                                  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2016
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